
A. ĐIỂM QUY ĐỔI CÁC TIÊU CHÍ CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

1. Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi 
 

Bảng 1a: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi 
(KSA và KSV) đối với chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, chương 

trình tiếng Anh bán phần, Chương trình cử nhân quốc tế Mekong 
 

Điểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực 
năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12 

Chứng chỉ tiếng Anh  
quốc tế 

Giải thưởng kỳ thi 
chọn HSG THPT cấp 

Tỉnh/TP 

Trường THPT   
Chuyên/năng khiếu 

IELTS (Academic) Lớp 

ĐTB  
học lực 

ĐQĐ 
Lớp 10 

ĐQĐ 
Lớp 11 

ĐQĐ 
HK1- 

Lớp 12 
6.0 6.5 7.0 7.5 8(+) Ba Nhì Nhất 10 11 12 

Điểm 
quy đổi 
(ĐQĐ) 

8.00 - 8.49 17 17 12 

12 14 16 18 20 10 15 20 2 2 1 
8.50 - 8.99 18 18 13 

9.00 - 9.49 19 19 14 

9.50 - 10.0 20 20 15 

Lưu ý: Điểm trung bình học lực từng năm được ghi và làm tròn theo học bạ THPT. 

Bảng 1b: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của phương thức xét tuyển học sinh Giỏi đối 
với chương trình Cử nhân tài năng, chương trình Cử nhân Asean Co-op 

 
Điểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực 

năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12 

Chứng chỉ tiếng Anh  
quốc tế 

Giải thưởng kỳ thi 
chọn HSG THPT cấp 

Tỉnh/TP 

Trường THPT   
Chuyên/năng khiếu 

IELTS (Academic) Lớp 

ĐTB  
học lực 

ĐQĐ 
Lớp 10 

ĐQĐ 
Lớp 11 

ĐQĐ 
HK1- 

Lớp 12 
6.0 6.5 7.0 7.5 8(+) Ba Nhì Nhất 10 11 12 

Điểm 
quy đổi 
(ĐQĐ) 

8.00 - 8.49 17 17 12 

21 22 23 24 25 3 4 5 6 6 3 
8.50 - 8.99 18 18 13 

9.00 - 9.49 19 19 14 

9.50 - 10.0 20 20 15 

 

2. Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn 

 
Bảng 2a: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học 
tập theo tổ hợp môn (KSA và KSV) đối với chương trình Chuẩn, chương trình tiếng 
Anh toàn phần, chương trình tiếng Anh bán phần, Chương trình cử nhân quốc tế 

Mekong 
 Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp 

môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 12 
Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Giải thưởng kỳ thi chọn 

HSG THPT cấp Tỉnh/TP 
Trường THPT   

Chuyên/năng khiếu 

Điểm trung 
bình theo tổ 

hợp môn 

ĐQĐ 
Lớp 10 

ĐQĐ 
Lớp 11 

ĐQĐ 
HK1- 

Lớp 12 

IELTS (Academic) 
Ba Nhì Nhất 

Lớp 

6.0 6.5 7.0 7.5 8(+) 10 11 12 

Điểm 
quy đổi 
(ĐQĐ) 

6.50 - 6.99 14 14 9 

12 14 16 18 20 10 15 20 2 2 1 

7.00 - 7.49 15 15 10 

7.50 - 7.99 16 16 11 

8.00 - 8.49 17 17 12 

8.50 - 8.99 18 18 13 

9.00 - 9.49 19 19 14 

9.50 - 10.00 20 20 15 

Lưu ý: Điểm môn học từng năm được ghi và làm tròn theo học bạ THPT. Điểm trung 
bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 



 
 
 

Bảng 2b: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của Phương thức xét tuyển quá trình học 
tập theo tổ hợp môn đối với chương trình Cử nhân tài năng, chương trình cử nhân 

Asean Co-op 
 Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ 

hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 
12 

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Giải thưởng kỳ thi 
chọn HSG cấp 

Tỉnh/TP 

Trường THPT   
Chuyên/năng khiếu 

Điểm trung 
bình theo 

tổ hợp môn 

ĐQĐ 
Lớp 10 

ĐQĐ 
Lớp 11 

ĐQĐ 
HK1- 

Lớp 12 

IELTS (Academic) 
Ba Nhì Nhất 

Lớp 

6.0 6.5 7.0 7.5 8(+) 10 11 12 

Điểm 
quy đổi 
(ĐQĐ) 

6.50 - 6.99 14 14 9 

21 22 23 24 25 3 4 5 6 6 3 

7.00 - 7.49 15 15 10 

7.50 - 7.99 16 16 11 

8.00 - 8.49 17 17 12 

8.50 - 8.99 18 18 13 

9.00 - 9.49 19 19 14 

9.50 - 10.00 20 20 15 

Lưu ý: Điểm môn học từng năm được ghi và làm tròn theo học bạ THPT. Điểm trung 
bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 
 

B. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN 

1) Nguyên tắc chung  

- Thí sinh đăng ký xét tuyển độc lập cho 2 mã tuyển sinh của UEH là KSA (học tập 

TP.HCM) và KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long).  

- Có 3 nhóm chương trình tuyển sinh độc lập cho 2 mã tuyển sinh KSA (học tại 

TP.HCM) và KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long). Bao gồm: 

● Các chương trình chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần, chương trình 

tiếng anh toàn phần và chương trình Asean Co-op học tại TP.HCM (KSA 

chuẩn). 

● Chương trình Cử nhân tài năng (KSA tài năng). 

● Chương trình chuẩn, Chương trình cử nhân quốc tế Mekong học tại Phân 

hiệu Vĩnh Long (KSV). 

- Tùy theo phạm vi tuyển sinh của các chương trình đào tạo của mã KSV (khu vực 

ĐBSCL hay toàn quốc) mà thí sinh có thể đăng ký đồng thời 3 nhóm tuyển sinh trên. 

- Trường hợp thí sinh được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (KSA, KSV) 

thông báo đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm (PT1, 2, 3, 4, 5), thí 

sinh phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT, thí sinh 

tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống Bộ GDĐT, 

trong đó nguyện vọng số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất. 

- Sau khi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (KSA, KSV) công bố kết quả trúng 

tuyển cho tất cả các phương thức (PT xét tuyển thẳng, PT xét tuyển thí sinh tốt nghiệp 



THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, PT xét tuyển học sinh giỏi, PT xét tuyển tổ 

hợp môn, PT xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia - TP.HCM 

đợt 1, năm 2023, PT xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023) thí sinh trúng 

tuyển phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học theo quy định của Bộ GDĐT trước khi 

nhập học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

2) Nguyên tắc xét tuyển chung và số nguyện vọng giữa các phương thức  

- Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức khác nhau trong tuyển sinh đại học 

năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong cùng 1 mã tuyển sinh (KSA 

hay KSV); 

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển 01 chương trình đào tạo nhiều phương thức 

xét tuyển sớm (PT1, 2, 3, 4, 5), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (KSA, KSV) xác 

định 01 phương thức trúng tuyển duy nhất của thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ 1: Phương thức xét tuyển thẳng. 

+ 2: Phương thức xét tuyển TS tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc 

tế. 

+ 3: Phương thức xét tuyển học sinh giỏi. 

+ 4: Phương thức xét tuyển tổ hợp môn. 

+ 5: Phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia - 

TP.HCM đợt 1, năm 2023. 

2.1) Phương thức xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GDĐT. 

2.2) Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và 

có chứng chỉ quốc tế; Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi; Phương thức xét tuyển 

quá trình học tập theo tổ hợp môn; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh 

giá năng lực: Thí sinh đăng ký tối đa 02 nguyện vọng/phương thức cho tất cả các 

chương trình đào tạo (KSA hoặc KSV), sắp xếp nguyện vọng (NV) từ cao xuống thấp 

(NV1 là NV cao nhất) 

2.3) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Theo 

quy định của Bộ GDĐT. 

3) Nguyên tắc xét tuyển từng chương trình 

3.1) Phương thức xét tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT 

và của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

3.2) Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài 

và có chứng chỉ quốc tế: 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được khi tốt nghiệp chương trình tú 

tài, THPT nước ngoài hay chứng chỉ quốc tế. 

- Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký. 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp 

theo. 



- Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp 

chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế: Trong trường hợp nhiều thí 

sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng 

tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Thứ tự nguyện vọng (Trong đó nguyện vọng 1 là cao 

nhất). 

3.3) Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: 
- Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét 

tuyển học sinh Giỏi theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu 

có và quy về mức điểm theo quy định của UEH). 

- Trong tất cả các CTĐT, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại 

nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi). 

- Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực) 

được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GDĐT. 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp 

theo. 

- Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: Trong 

trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển 

sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình 

môn Toán học kỳ 1 lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 12; 3. Thứ 

tự nguyện vọng. 

3.4) Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: 
- Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét 

tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn theo thang điểm 100, cộng với điểm ưu tiên 

đối tượng, khu vực (nếu có và quy về mức điểm theo quy định của UEH). 

- Trong tất cả các CTĐT, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy 

định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển quá trình 

học tập theo tổ hợp môn). 

- Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực) 

được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GDĐT. 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp 

theo. 

- Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ 

hợp môn: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và 

vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 

1. Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh học 

kỳ 1 lớp 12; 3. Thứ tự nguyện vọng. 

3.5) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: 
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực do 

Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1, năm 2023 theo thang điểm 1200 (theo quy 



định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và 

quy về thang điểm theo quy định UEH). 

- Trong tất cả các CTĐT, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy 

định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết 

quả thi đánh giá năng lực). 

- Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực) 

được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GDĐT. 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp 

theo. 

- Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh 

giá năng lực: Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách 

và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển như sau: Thứ tự 

nguyện vọng (Trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất). 

3.6) Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với 

từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu 

vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét 

tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số) theo Quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành 

của Bộ GDĐT. 

- Đối với từng CTĐT, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không 

phân biệt thứ tự nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí 

phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2023). 

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp 

theo. 

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng kết quả điểm thi của bài 

thi, điểm thi các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 để xét tuyển. Không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ 

(tiếng Anh). 

- Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi 

tốt nghiệp THPT năm 2023: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển 

ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự: 1. Kết quả bài thi Toán, 2. Kết quả bài 

thi tiếng Anh, 3. Thứ tự nguyện vọng. 

Lưu ý: Đối với các Phương thức xét tuyển của Chương trình Cử nhân tài năng, cử 

nhân Asean Co-op, thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 

5.5 trở lên, sau khi nhập học, Viện Đào tạo quốc tế (ISB) sẽ kiểm tra trình độ tiếng Anh 

(tương đương IELTS 5.5). Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện tiếng Anh, ISB sẽ tổ 

chức bồi dưỡng cho sinh viên, học phí 5.000.000đ/90 giờ/lớp. 



 

C. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN 

- Phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2023: Thí sinh đóng lệ phí theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có 

chứng chỉ quốc tế; Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi; Phương thức xét tuyển quá 

trình học tập theo tổ hợp môn; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá 

năng lực: Thí sinh đóng lệ phí 30.000VNĐ/thí sinh/phương thức. 

 
 

 


